
 

   

 

- Được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc 
gia và quốc tế như TCVN 

- 197 : 2002, IEC 61537 : 2001, NEMA VE1 2009. 

- Tôn theo tiêu chuẩn JIS G3302 hoặc tôn đen theo tiêu chuẩn JIS G3141 
với các độ dày thông dụng như sau: 

- ĐỂ xử lý chống oxy hóa và chống ăn mòn, theo yêu cầu, quy mô cáp có 
thể nhúng nóng tuân thủ AS/NZS 4680-2006, ASTM 

- A123/A 123A1 hoặc sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn ASTM D3359-93, 
ASTM D3363-92A, ASTM D4138-94.A123/A 123A1 or powder coated in 
accordance with ASTM D3359-93, ASTM D3363-92A, ASTM D4138-94. 

- Máng cáp ngoài trời hoặc khu ẩn ướt: Vật liệu sử dụng là  thép mạ kẽm nhúng 

nóng hoặc Tôn ZAM. Có thể sơn phù lớp sơn tĩnh điện theo màu sắc tùy 
thuộc vào yêu cầu kỹ thuật của dự án 

- Máng có chiều rộng < 300mm: Chiều dày tối thiểu 1,2mm 

- Máng có chiều rộng ≥ 300m, < 800mm: Chiều dày tối thiểu 1,6mm. 

- Máng có chiều rộng ≥ 800m: Chiều dày tối thiểu 2,0mm. 

- Máng cáp: Có nắp đạy cùng chủng loại và chiều dày với máng cáp. 

- Phụ kiện: Nối máng, chuyển hướng (T, L, co lên, co xuống, nối máng...): 

Cùng chủng loại và chiều dáy với máng cáp. 

- Chiều dài máng tiêu chuẩn là 2500mm 
BẢNG TỔ HỢP MÃ MÁNG CÁP KHỔ LỚN 

H 

(cao) 

W(Rộng) 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 

100 MC14 MC15 MC16 MC17 MC18 MC19 MC110 MC111 

200 MC24 MC25 MC26 MC27 MC28 MC29 MC220 MC211 

300 MC34 MC34 MC34 MC34 MC34 MC34 MC34 MC311 

400 MC44 MC44 MC44 MC44 MC44 MC44 MC44 MC411 

500 MC54 MC54 MC54 MC54 MC54 MC54 MC54 MC511 
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